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I. Phần trắc nghiệm I: 

     Câu 1: Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ do nguyên nhân cơ bản nào?

Câu 2: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

Câu 3: Vì sao người ta dự đoán : Thế kỉ XXI, là thế kỉ của người Châu Á ? 

Câu 4: Chiến tranh lạnh kết thúc năm nào ?

Câu 5. ASEAN ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
Câu 6. Từ năm 1991 mối quan hệ giữa các nước trên TG là mối quan hệ là gì?
Câu 7. Kinh tế Mĩ có những năm suy giảm là do :  

Câu 8: EU là :
Câu 9: Hãy nối các sự kiện ở cột B với các thời gian phù hợp ở cột A
Câu 10: Điền các cụm từ còn thiếu để hoàn thiện nội dung sau:

    Từ những năm 50 - 70 kinh tế Nhật có những bước phát triển (1)........................, chỉ đứng sau Mĩ ; năm 1968 tổng sản phẩm quốc dân (2)...................................; năm 1990 thu nhập bình quân đầu người (3)...............................................; Nhật là một trong ba (4)...................................................................................................
* PHẦN TRẮC NGHIỆM II :

Câu 10. EU ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
Câu 11. Từ năm 1945 quan hệ giữa Liên Xô với Mĩ là gì?
Câu 12. Yếu tố nào quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản ?

Câu 13: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi “ Năm Châu Phi” vì sao?

Câu 14: EU là tổ chức liên kết khu vực nào      
Câu 15. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do. Tên viết tắt của tổ chức này là gì?                           
II. Phần tự luận
2. Tự luận : (6 điểm)
Câu 1: Kinh tế Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

* GỢI Ý TRẢ  LỜI :
- Nhờ những đơn đặt hàng béo bở của Mĩ :  Từ những năm 50 - 70 kinh tế Nhật có những bước phát triển thần kì , chỉ đứng sau Mĩ ; năm 1968 tổng sản phẩm quốc dân đứng sau Mĩ; năm 1990 thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 2 thế giới ; Nhật là một trong ba Trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
Câu 2: 

         Chứng minh rằng từ 1945 đến nay : Cách mạng khoa học kĩ thuật đã có những thành tựu kì diệu ? Theo em cần làm gì để hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cánh mạng đó ?

* GỢI Ý TRẢ LỜI  :
- * Thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật từ 1945 đến nay :

- Một là : Trong khoa học cơ bản có những phát minh to lớn ứng dụng vào kĩ thuật, sx để phục vụ cuộc sống con người (Bản đồ gen người)

- Hai là : Có những phát minh lớn về công cụ sản xuất: Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động.

- Ba là : Đã tìm ra những nguồn năng lượng mới phong phú, vô tận : Năng lượng nguyên tử, mặt trời, gió, thủy triều…

- Bốn là : Sáng chế những vật liệu mới, khi những vật liệu tự nhiên đang cạn dần (polime)

- Năm là : Có “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp nên giải quyết được vấn đề lương thực cho nhiều quốc gia (như Ấn Độ). 

- Sáu là : Có những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ ( "Đoàn tàu biết bay" ở Nhật)
* Để hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cánh mạng đó chúng ta  cần làm gì ?
Câu 3: 
Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay ? Tại sao nói : với xu thế chung của thế giới ngày nay, nó vừa là thời cơ, vừa là thách thức với các dân tộc trên TG ? 

* GỢI Ý TRẢ LỜI :
- * Thế giới có các xu thế :

- Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

- Xác lập trật tự thế giới đa cực

- Các nước lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

- Ở nhiều khu vực vẫn xảy ra xung đột, nội chiến.  

- Xu thế chung của thế giới ngày nay : Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế......
                                                          GV:   Hoàng Kim Phương
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